
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/13 NĂM HỌC 2024-2025

1 Phan Hoài Anh 09 06 2011 Hải Phòng Nữ 7/11 8/13

2 Đinh Ngọc Ánh 21 10 2011 Thành phố Hà Nội Nữ 7/12 8/13

3 Hồ Gia Bảo 05 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/12 8/13

4 Phan Gia Bảo 25 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/11 8/13

5 Phạm Minh Châu 07 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/12 8/13

6 Phan Duy Đạt 26 05 2011 Trà Vinh Nam 7/12 8/13

7 Trần Hồ Thiên Đăng 08 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/11 8/13

8 Chu Quang Hải 28 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/12 8/13

9 Đinh Việt Hải 13 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/11 8/13

10 Đặng Bảo Huy 19 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/11 8/13

11 Lê Hoàng Gia Huy 30 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/12 8/13

12 Nguyễn Gia Huy 02 12 2011  Cà Mau Nam 7/12 8/13

13 Phạm Phúc Hưng 29 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/11 8/13

14 Nguyễn Trúc Quỳnh Hương 16 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/12 8/13

15 Nguyễn Thiện Khôi 12 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/12 8/13

16 Lê Trung Kiên 01 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/12 8/13

17 Đinh Thị Ngọc Lan 24 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/11 8/13

18 Trương Hoàng Lâm 13 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/12 8/13

19 Vũ Gia Linh 11 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/11 8/13

20 Nguyễn Vũ Tuấn Minh 10 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/11 8/13

21 Nông Kim Ngân 18 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/11 8/13

22 Nguyễn Hoàng Thiên Nghi 14 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/12 8/13

23 Đỗ Trọng Nhất 16 11 2011 Thanh Hóa Nam 7/12 8/13

24 Nguyễn Quang Nhật 29 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/12 8/13

25 Huỳnh Ngọc Như 08 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/11 8/13

26 Lê Huỳnh Trúc Phương 25 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/12 8/13

27 Nguyễn Hoàng Quân 28 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/12 8/13

28 Hồ Ngọc Bảo Quyên 07 09 2011 Thừa Thiên Huế Nữ 7/11 8/13

29 Nguyễn Thanh Trúc Quỳnh 01 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/12 8/13

30 Dương Trung Sơn 16 01 2011 Hải Dương Nam 7/12 8/13

31 Nguyễn Hữu Thành 02 09 2011 Bình Định Nam 7/12 8/13

32 Huỳnh Nguyễn Khánh Thy 24 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/12 8/13

33 Phạm Phương Trúc 01 01 2011  Đồng Nai Nữ 7/11 8/13

34 Trần Thiên Trường 13 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/12 8/13

35 Lưu Minh Tú 19 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/11 8/13

36 Võ Ngọc Thiên Tường 21 05 2011  Đắk Lắk Nam 7/12 8/13

37 Vương Chí Vĩ 13 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/11 8/13

38 Đào Lê Quang Vinh 01 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 7/12 8/13

39 Nguyễn Hoàng Vy 24 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/12 8/13

40 Nguyễn Hoàng Mai Vy 05 11 2011 Bình Định Nữ 7/11 8/13

41 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 03 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 7/11 8/13
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